
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA LUẬT Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
        

PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2022-2023 

Lớp DC2232Q1. ĐVLK: TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

Phòng 206/D2 (Lớp dạy buổi tối) 
TT Mã MH Tên Môn học TC MCB Tên cán bộ Đthoại 

1.  KL101 Lý luận Nhà nƣớc & pháp luật 1 2 
2651 Nguyễn Thị Hàng Diễm 

Mi 

0982 083627 

2.  KL102 Lý luận Nhà nƣớc & pháp luật 2 2 
1699 Huỳnh Thị Sinh Hiền 0918 864645 

3.  KL301 Luật Hiến pháp 1 2 
2289 Nguyễn Nam Phƣơng 0913 187204 

4.  KL302 Luật Hiến pháp 2 2 1891 Đinh Thanh Phƣơng 0939127784 

5.  KL113 Lịch sử Nhà nƣớc & Pháp luật 2 
882 Võ Duy Nam 0918 710946 

6.  KL303 Luật Hành chính 1 2 
2290 Võ Nguyễn Nam Trung 0944 567267 

7.  
KL222 

Luật hình sự: Những vấn đề lý 

luận về tội phạm 
2 2589 Nguyễn Văn Tròn 0973 254860 

8.  
KL130 

Luật dân sự: lý luận chung về luật 

dân sự 
2 2284 Nguyễn Văn Khuê 0905076150 

9.  KL051 Quyền con ngƣời 2 2682 Võ Thị Phƣơng Uyên 0982852445 

10.  KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 1204 Diệp Thành Nguyên 0913 033 034 

 
TT TUẦN LỄ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

1.  27/06/22 03/07/22 KL113 KL113 KL113 KL113 KL113   

2.  04/07/22 10/07/22 KL113 KL113 KL113 KL113 KL113   

3.  11/07/22 17/07/22    KL130 KL130   

4.  18/07/22 24/07/22 KL130 KL130 KL130 KL130 KL130   

5.  25/07/22 31/07/22  KL114 KL114 KL114 KL114   

6.  01/08/22 07/08/22  KL114 KL114 KL114 KL114   

7.  08/08/22 14/08/22  KL114 KL114 KL130 KL130   

8.  15/08/22 21/08/22 KL301 KL301 KL301 KL301 KL130   

9.  22/08/22 28/08/22 KL301 KL301 KL301 KL301    

10.  29/08/22 04/09/22 KL301 KL301      

11.  05/09/22 11/09/22 KL303 KL303 KL303 KL303 KL303   

12.  12/09/22 18/09/22 KL303 KL303 KL303 KL303 KL303   

13.  19/09/22 25/09/22 KL302 KL302 KL302 KL302 KL302   

14.  26/10/22 02/10/22 KL302 KL302 KL302 KL302 KL302   

15.  03/10/22 09/10/22 KL222 KL222 KL222 KL222 KL222   

16.  10/10/22 16/10/22 KL222 KL222 KL222 KL222 KL222   

17.  17/10/22 23/10/22 KL101 KL101 KL101 KL101 KL101   

18.  24/10/22 30/10/22 KL101 KL101 KL101 KL101 KL101   



19.  31/10/22 06/11/22 KL051 KL051 KL051 KL051 KL051   

20.  07/11/22 13/11/22 KL051 KL051 KL051 KL051 KL051   

21.  14/11/22 20/11/22 KL102 KL102 KL102 KL102 KL102   

22.  21/11/22 27/11/22 KL102 KL102 KL102 KL102 KL102   

 Trợ lý Đào tạo 
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 (ĐT: 0909 566560) 


